	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT
	

	
	
	LT
	BT
	 TN
	KT
	TỔNG
	

	Chương I
	NGUYÊN TỬ
	 
	 
	 
	 
	
	13

	Bài 1
	Thành phần nguyên tử
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 2
	Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Đồng vị
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 3
	Cấu tạo vỏ nguyên tử
	3
	1
	 
	 
	4
	

	Bài 4
	Ôn tập Chương I
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Chương II
	BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
	 
	 
	 
	 
	0
	7

	Bài 5
	Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 6
	Ôn tập Chương II 
	2
	1
	 
	 
	3
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương III
	LIÊN KẾT HÓA HỌC
	 
	 
	 
	 
	0
	13

	Bài 7
	Liên kết ion
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 8
	Liên kết cộng hóa trị 
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 9
	Hóa trị và số oxi hóa 
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 10
	Ôn tập chương III
	2
	2
	 
	 
	4
	

	Chương IV
	PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
	 
	 
	 
	 
	0
	10

	Bài 11
	Phản ứng oxi hóa – khử
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 12
	Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 13
	Ôn tập Chương IV
	2
	1
	 
	 
	3
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương V
	NHÓM HALOGEN
	 
	 
	 
	 
	0
	17

	Bài 14
	Khái quát về nhóm halogen - Clo
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 15
	Hidro clorua – Axit clohidric – Muối clorua 
	2
	2
	 
	 
	4
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Bài 16
	Flo- Brom- Iot
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 17
	Ôn tập Chương V
	2
	2
	 
	 
	4
	

	 
	Ôn tập Học phần hóa học 1
	2
	2
	 
	 
	4
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	Chương VI
	NHÓM OXI LƯU HUỲNH
	 
	 
	 
	 
	
	16

	Bài 18
	Oxi – Ozon
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 19
	Lưu huỳnh
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 20
	Hidro sunfua – Oxit của lưu huỳnh
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 21 
	Axit sunfuric- Muối sunfat
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 22
	Ôn tập chương VI
	1
	1
	 
	 
	2
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương VII
	SỰ ĐIỆN LI
	 
	 
	 
	 
	0
	10

	Bài 23
	Sự điện li – Axit bazơ muối
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 24
	Sự điện li của nước – pH 
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 25
	Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 26
	Ôn tập chương VII
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Chương VIII
	NITƠ – PHOTPHO
	 
	 
	 
	 
	0
	12

	Bài 27
	Nitơ
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 28
	Amoniac và muối amoni
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 29
	Axit nitric và muối nitrat
	2
	1
	 
	 
	3
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Bài 30
	Photpho và hợp chất 
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 31
	Phân bón hóa học
	1
	 
	 
	 
	1
	

	Bài 32
	Ôn tập Chương VIII
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Chương IX
	CACBON – SILIC 
	 
	 
	 
	 
	0
	8

	Bài 33
	Cac bon và hợp chất 
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 34
	Silic và hợp chất 
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Chương X
	ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
	 
	 
	 
	 
	0
	10

	Bài 35
	Mở đầu về hóa học hữu cơ
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 36
	Công thức phân tử hợp chất hữu cơ 
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 37
	Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 38
	Ôn tập chương X
	1
	1
	 
	 
	2
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương XI
	HIDROCACBON NO
	 
	 
	 
	 
	0
	8

	Bài 39
	Ankan
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 40
	Xicloankan
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 41
	Ôn tập Chương XI
	1
	1
	 
	 
	2
	

	TỔNG CỘNG         
	33
	23
	0
	3
	59
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	Chương XII
	HIDROCACBON KHÔNG NO
	 
	 
	 
	 
	0
	12

	Bài 42
	Anken
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 43
	Ankadien  
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 44
	Ankin
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 45
	Ôn tập Chương XII
	1
	1
	 
	 
	2
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương XIII
	HIDROCACBON THƠM
	 
	 
	 
	 
	0
	10

	Bài 46
	Benzen
	3
	2
	 
	 
	5
	

	Bài 47
	Hệ thống hóa về hidrocacbon
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 48
	Ôn tập chương XIII
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Chương XIV
	DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL
	 
	 
	 
	 
	0
	16

	Bài 49
	Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 50
	Ancol
	3
	2
	 
	 
	5
	

	Bài 51
	Phenol
	2
	2
	 
	 
	4
	

	Bài 52
	Ôn tập Chương XIV
	1
	1
	 
	 
	2
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương XV
	ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC 
	 
	 
	 
	 
	0
	12

	Bài 53
	Andehit - Xeton
	2
	2
	 
	 
	4
	

	Bài 54
	Axit cacboxylic
	3
	2
	 
	 
	5
	

	Bài 55
	Ôn tập Chương XV
	2
	2
	 
	 
	4
	

	Chương XVI
	ESTE – CHẤT BÉO
	 
	 
	 
	 
	0
	10

	Bài 56
	Este
	2
	1
	 
	 
	3
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Bài 57
	Lipit 
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 58
	Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp 
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 59
	Ôn tập chương XVI
	1
	1
	 
	 
	2
	

	TỔNG CỘNG         
	33
	24
	0
	3
	60
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	Chương XVII
	CACBOHIDRAT
	 
	 
	 
	 
	
	9

	Bài 60
	Glucozơ
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 61
	Saccarozơ – Tinh bột và xenlulozơ
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 62
	Ôn tập Chương XVII
	1
	1
	 
	 
	2
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương XVIII
	AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN 
	 
	 
	 
	 
	
	15

	Bài 63
	Amin
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 64
	Amino axit  
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 65
	Peptit và protein
	1
	 
	 
	 
	1
	

	Bài 66
	Ôn tập Chương XVIII
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Chương XIX
	POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
	 
	 
	 
	 
	
	7

	Bài 67
	Đại cương về polime
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 68
	Vật liệu polime
	1
	 
	 
	 
	1
	

	Bài 69
	Ôn tập chương XIX
	1
	1
	 
	 
	2
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương XX
	ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
	 
	 
	 
	 
	
	13

	Bài 70
	Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 71
	Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 72
	Sự ăn mòn kim loại
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 73
	Điều chế kim loại
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 74
	Ôn tập Chương XX
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Chương XXI
	KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
	 
	 
	 
	 
	
	12

	Bài 75
	Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 86
	Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 77
	Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 78
	Ôn tập Chương XXI
	1
	1
	 
	 
	2
	

	 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	 
	 
	 
	1
	1
	

	Chương XXII
	SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
	 
	 
	 
	 
	
	11

	Bài 79
	Sắt và hợp chất của sắt
	2
	1
	 
	 
	3
	

	Bài 80
	Crom và hợp chất của crom
	1
	1
	 
	 
	2
	

	Bài 81
	Ôn tập chương XXII
	2
	 
	 
	 
	2
	

	Bài 82
	Ôn tập Học phần Hóa học 4
	2
	2
	 
	 
	4
	

	TỔNG CỘNG         
	36
	21
	0
	3
	60
	


